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NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

Số thứ tự Dấu chấm sau cùng, chữ đậm, đánh số 
liên tục 

Dưới 100 tài liệu Cách sau 0,5 tab, canh biên trái theo tab 

Từ 100 tài liệu trở lên Cách sau 1 tab, canh biên trái theo tab 

1. Nguyễn Ngọc An. 1993. Phân loại tảo Silic 
phù du biển Việt Nam. Hà Nội: Khoa học 
và Kỹ thuật, 315 tr.

2. Phạm Hoàng Hộ. 1973. [...]

3. Phan Nguyên Hồng. 1982. [...]

NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

Tác giả Tác giả Việt Nam Ghi đủ họ tên, không đảo ngược Không ghi "Hộ Phạm Hoàng", "An Nguyễn 
Ngọc",...

Tác giả nước ngoài Tên nhận diện trước, tên tắt sau 1. Crane RS (không ghi RS Crane)

Tên tắt Không chấm sau từng chữ tắt Không ghi "Crane R.S."

Nhiều tác giả Giữa hai tác giả cách nhau bằng "phẩy, 
khoảng trắng"

1. "Crane RS, Foenix-Riou B."

Liên từ Không dùng "và", "and", "et",... giữa hai 
tác giả sau cùng

Không ghi "Crane RS, Foenix-Riou B & Pierre V. 
2005."

Bút danh Xếp theo thứ tự chữ cái đầu của bút danh

Cơ quan, tổ chức Xếp theo thứ tự chữ cái bằng chữ đầu tiên 
của tên cơ quan, tổ chức

Không có tên tác giả cụ 
thể

Xếp theo chữ cái đầu của nhan đề tài liệu, 
trước năm xuất bản

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2001.

2. Vũ Cao Đàm. 2000. [...]

3. Lan Anh. 2005. [...]

4. Luật giáo dục. 2006. [...]

5. Trần Văn Thọ. 2003. [...]
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NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

Năm Chữ thường, đầy đủ các số, cách sau bằng 
"chấm, khoảng trắng"

1. Cao Xuân Hạo. 2003. [...]

2. Lê Trung Hoa. 2005. [...]

Một tác giả hay cùng nhóm 
tác giả có nhiều tài liệu 
cùng năm

Thêm kí hiệu a, b, c,... liền sau năm, theo 
thứ tự thời gian hoặc trích dẫn (thống 
nhất cả bài)

1. Buzan T. 2007a. [...]

2. Buzan T. 2007b. [...]

3. Vandamme F, Kaczmarski P. 2006a. [...]

4. Vandamme F, Kaczmarski P. 2006b. [...]

Một tác giả đứng đầu 
nhiều tài liệu cùng năm, 
với các nhóm tác giả khác 
nhau

Thêm kí hiệu a, b, c,... liền sau năm, theo 
thứ tự ưu tiên:

1. một tác giả;

2. hai tác giả;

3. từ ba tác giả trở lên

1. Vandamme F. 2001a. [...]

2. Vandamme F. 2001b. [...]

3. Vandamme F, Kaczmarski P. 2006a. [...]

4. Vandamme F, Kaczmarski P. 2006b. [...]

5. Vandamme F, Kaczmarski P, Vandamme 
M. 2006a. [...]

6. Vandamme F, Van Vosselen N, Kaczmarski 
P. 2006b. [...]

7. Vandamme F, Yousong H, Wang L, 
Vandamme M, Kaczmarski P. 2006c. [...]
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NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

Nhan đề Tham khảo toàn bộ ấn bản 
không liên tục

Ghi tựa sách, chữ nghiêng, không ghi chữ 
in ở đầu tất cả các từ

1. Lê Trung Hoa. 2005. Lỗi chính tả và cách 
khắc phục. [...]

Tựa phụ Sau tựa chính, cách bằng "khoảng trắng, 
hai chấm, khoảng trắng"

1. Rouveyran JC. 1989. Mémoires et thèses : 
L'art et méthodes. [...]

Sách có ghi số ấn bản khác 
ấn bản đầu

Nếu ấn bản thứ n hoặc được in lần thứ n 
(n>1):

* ghi "Ấn bản thứ n";

* dùng "Edn" cho tiếng nước ngoài (viết 
nguyên ngữ);

* cách bằng "chấm, khoảng trắng".

Sách tái bản Nếu tái bản lần thứ n, ghi "Ấn bản thứ 
n+1" sau tựa sách

Sách dịch, có hiệu đính Ghi tên người dịch hoặc người hiệu đính 
sau tựa sách và ấn bản

1. Australian Government Publishing Service. 
1994. Style manual for authors, editors 
and printers. 5th Edn. [...]

2. Cao Xuân Hạo, Lý Tùng Hiếu, Nguyễn Kiên 
Trường, Võ Xuân Trang, Trần Thị Tuyết 
Mai. 2005. Lỗi ngữ pháp và cách khắc 
phục. Ấn bản thứ hai. Lý Tùng Hiếu hiệu 
đính. [...]

3. Ovtsarov KE. 1980. Sinh lý học hình thành 
và nẩy mầm của hạt giống. Nguyễn Tiến 
Đạt dịch. [...]

Sách có số tập, bộ Ghi số tập, bộ sau tựa sách:

* cách bằng "chấm, khoảng trắng";

* viết tắt "B." = "Bộ", "T." = "Tập", "Vol." 
= "Volume", "No." cho 
"Number"/"Numéro" (nguyên ngữ);

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2003. Triết học 
(Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao 
học không thuộc chuyên ngành Triết học). 
T. III. Hà Nội [...]

Luận văn, luận án, báo cáo 
kĩ thuật

Ghi tựa của luận văn, luận án, báo cáo; 
chữ nghiêng

1. Goldberg JD. 2003. Domoic acid in the 
benthic food web of Monterey Bay, 
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NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

* cách sau "chấm, khoảng trắng",

* ghi tên cấp độ đề tài và số hiệu nếu có 
(nguyên ngữ, chữ thường).

Lưu ý: trong tựa (chữ nghiêng), các yếu 
tố bình thường cần viết nghiêng (tên 
Latin) được viết đứng, hoặc viết nghiêng 
có gạch chân

California. Master Thesis of Science in 
Marine Science. [...]

2. Stewart DP, Jewell RJ, Randoff MF. 1992. 
Piled bridge abutments on soft clay 
experimental data and simple design 
methods. Research report No. G1023. [...]

3. Lê Thị Trung. 2003. Tìm hiểu và áp dụng 
các chất điều hoà sinh trưởng thực vật để 
kiểm soát hiện tượng rụng trái non xoài 
(Mangifera indica L.). Luận án tiến sĩ sinh 
học. [...]

Tham khảo một phần ấn 
bản không liên tục

* Ghi tựa của phần được tham khảo, chữ 
thường

* Cách bằng "chấm, khoảng trắng"

* Tiếp theo bằng "Trong" (tiếng Việt) hoặc 
"In" (tiếng nước ngoài) và "hai chấm, 
khoảng trắng"

* Tiếp theo là tựa chính của ấn bản, chữ 
nghiêng

Nếu ấn bản chính có chủ biên:

* ghi tên chủ biên trước tựa chính, theo 
đúng cách ghi tên tác giả,

* sau tên chủ biên là "(chb.)" cho tài liệu 
tiếng Việt, "(ed.)" cho một chủ biên và 
"(eds)" cho nhiều chủ biên tài liệu tiếng 
nước ngoài

1. Cao Xuân Hạo. 2003. Về cách viết và cách 
đọc tên riêng tiếng nước ngoài trên văn 
bản tiếng Việt. Trong: Tiếng Việt Văn Việt 
Người Việt. Ấn bản thứ ba. [...]

2. Bennett GL, Horuk R. 1997. Iodination of 
chemokines for use in receptor binding 
analysis. In: Horuk R (ed.), Chemokine 
receptors. [...]

3. Guillard RRL. 1995. Culture methods. In: 
Hallegraeff GM, Anderson DM, Cembella 
AD (Eds), Manual on harmful marine 
microalgae. IOC Manuals and Guides No. 
33. [...]

4. Standard 6: Preparation of cytoxic drug 
products. 2000. In: Australian 
pharmaceutical formulary and handbook. 
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NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

* cách giữa chủ biên và tựa chính là 
"phẩy, khoảng trắng"

17th Edn. [...]

Tham khảo một bài trong 
kỉ yếu hội nghị

Tựa bài (chữ thường) + "chấm, khoảng 
trắng" + tên hội nghị hoặc tên kỉ yếu (chữ 
nghiêng) + "chấm, khoảng trắng" + nơi 
và thời gian diễn ra hội nghị (chữ thường)

1. Nguyễn Tác An, Tống Hoàng Phước Sơn, 
Phan Minh Thụ. 2003. Sử dụng công nghệ 
viễn thám trong nghiên cứu đặc trưng 
phân bố hàm lượng chlorophyll vùng biển 
Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị Toàn 
quốc lần thứ 2 Những vấn đề nghiên cứu 
cơ bản trong khoa học sự sống. Trường Đại 
học Khoa học Huế, 25-26/07/2003. [...]

Tham khảo một bài đăng 
báo định kì

Nhóm dẫn tố nhan đề chỉ có duy nhất một 
dẫn tố: tựa bài báo

Ghi chữ thường, không ghi chữ in ở đầu 
tất cả các từ

1. Huffman LM. 1996. Processing whey 
protein for use as a food ingredient. [...]

2. Mucchielli L. 2004. Demographic and social 
characteristics of murderers and their 
victims. [...]

NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

Cơ quan xuất 
bản 

Sách, chuyên khảo, kỉ yếu 
hội nghị (xuất bản)

Nơi xuất bản (nếu có) + "hai chấm, 
khoảng trắng" + tên đơn vị xuất bản 
(không ghi kèm "Nhà xuất bản", "Inc.", 
"Ltd.", "Corporation",...):

• Kết thúc bằng "phẩy, khoảng 
trắng" nếu tham khảo một phần

• Chấm hết biểu tham khảo nếu 
tham khảo toàn bộ tài liệu

1. Australian Government Publishing Service. 
1994. Style manual for authors, editors 
and printers. 5th ed. Canberra: Australian 
Government Publishing Service.

2. [...] Báo cáo khoa học Hội nghị Toàn quốc 
lần thứ 2 Những vấn đề nghiên cứu cơ bản 
trong khoa học sự sống. Trường Đại học 
Khoa học Huế, 25-26/07/2003. Hà Nội: 
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NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

Khoa học và Kỹ thuật, [...]

Văn liệu xám (khoá luận, 
luận văn, luận án, báo cáo 
kĩ thuật,...)

Nơi xuất bản + "hai chấm, khoảng trắng" 
+ đơn vị chủ quản tài liệu + chấm hết 
biểu tham khảo

1. [...] Domoic acid in the benthic food web 
of Monterey Bay, California. Master Thesis 
of Science in Marine Science. California, 
USA: Faculty of California State University 
Monterey Bay.

2. [...] Tìm hiểu và áp dụng các chất điều hoà 
sinh trưởng thực vật để kiểm soát hiện 
tượng rụng trái non xoài (Mangifera indica 
L.). Luận án tiến sĩ sinh học. TP. Hồ Chí 
Minh: Đại học Khoa học Tự nhiên.

Nhiều đơn vị xuất bản 
hoặc nơi xuất bản

Chỉ ghi đơn vị đầu

hoặc nơi đầu (trang nhan đề sách)

1. [...] Paris: John Libbey Eurotext.
(bỏ AUF,...)

2. [...] Amsterdam: Elsevier, [...]
(bỏ Boston, London, New York,...)

Báo, tạp chí định kì Tựa báo (chữ nghiêng) + "phẩy, khoảng 
trắng"

1. [...] Demographic and social 
characteristics of murderers and their 
victims. Population (english edition), [...]

2. [...] Hiện đại hoá giáo dục để đi vào nền 
kinh tế tri thức. Văn nghệ, [...]
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NHÓM DẪN TỐ TRƯỜNG HỢP CÁCH GHI VÍ DỤ

Thông tin ấn 
loát

Tham khảo một phần ấn 
bản không liên tục

"p." hoặc "tr." + "khoảng trắng" + số 
trang của phần được tham khảo + chấm 
hết biểu tham khảo

* Một trang: ghi một số

* Nhiều trang liên tục: gạch nối giữa 
trang đầu và trang cuối, không có khoảng 
trắng giữa hai số

* Nhiều trang không liên tục: các trang 
cách "phẩy, khoảng trắng"

[...] Chemokine receptors. New York: Academic 
Press, p. 134-48.

[...] Biển Đông : Tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường. Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, tr. 49.

[...] Australian medicines handbook 2000. 
Adelaide (SA): Australian Medicines Handbook, p. 
5, 35, 60-65. 

Tham khảo một bài báo tập + ngoặc đơn mở + số + ngoặc đơn 
đóng + "hai chấm, khoảng trắng" + số 
trang (không có "p.", "tr.") + chấm hết 
biểu tham khảo

[...] Food Technology, 50(2): 49-52.

[...] Population (english edition), 59(2): 167-194.

Không có số: bỏ cả số và ngoặc [...] The Plant Cell, 19: 791-804.

Không có tập: bỏ dẫn tố này, số vẫn để 
trong ngoặc đơn

[...] Tuổi Trẻ Chủ Nhật, (1149): 8-9.

Không có tập và số: ghi ngày đăng 
(nguyên ngữ) thay cho vị trí tập và số, số 
trang ghi như trên

[...] Australian Financial Review, 13 October: 10.

[...] Tuổi Trẻ, 03/09/2004: 6, 42.

Số chuyên đề: ghi rõ kí hiệu chuyên đề và 
kí hiệu số trang chuyên đề

[...] The Plant Cell, 14(Supplement): S61-S80.
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